
UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Tính đến hết ngày 04/02/2026) 

I. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

(08 đấu giá viên, trong đó, có 01 đấu giá viên hợp đồng) 

 

 

STT 

 

Tên gọi 

 

Địa chỉ trụ sở 
Quyết định 

thành lập 

Giám đốc 

Trung tâm 

Đấu giá viên của Trung tâm Bảo hiểm 

Trách nhiệm 

nghề nghiệp 
STT Họ và tên 

Năm 
sinh 

CCHN đấu giá 
(ngày, tháng, năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài 

sản số 1 tỉnh Đắk 

Lắk 

 

 

 

 

 

 

Số 135 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk. 

ĐT: 0262.3954454 

0262.3954464 

- QĐ số: 2131/QĐ-UB 

ngày 14/10/1997; 

- QĐ  số:  595/QĐ- 

UBND ngày 23/3/2018 

về việc đổi tên “Trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá 

tài sản” thành “Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài 

sản” 

- QĐ số: 0481/QĐ- 

UBND ngày 17/07/2025 

vv tổ chức lại trên cơ sở 

đổi tên các Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh 

Đắk Lắk sau khi hợp 

nhất Sở Tư pháp tỉnh 

Đắk Lắk và Sở Tư pháp 

tỉnh Phú Yên 

 

 

 

 

 

 

Mai Thế Tạo 

(Phụ trách, 

điều hành 

Trung tâm kể 

từ ngày 

01/11/2024) 

1 
Mai Thế Tạo 

(Phó Giám đốc) 
1969 

1000/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 
03/10/2014 

 

 

 

 

 

 

- 01 năm kể từ 

ngày 16/7/2025 

đến ngày 

16/7/2026 

- Tổng phí bảo 

hiểm: 5.500.000 đ 

 

2 

 

Cù Huy Minh 

 

1988 

1128/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 
05/5/2015 

 

3 
Lê Thị 

Thanh Huyền 

 

1978 

1709/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 
20/02/2017 

 

4 
Trần Thị 

Minh Nguyệt 

 

1979 

1708/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 
20/02/2017 

 

5 
Trần 

Minh Phương 

 

1984 

1297/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 
26/01/2016 

 

6 

 

Hứa Thị Thuỳ An 

 

1985 

 

2300/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày 26/12/2022 

 

 

2 

Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài 

sản số 2 tỉnh Đắk 

Lắk 

 

Số 68 Lê Duẩn, 

phường Tuy Hoà, tỉnh 

Đắk Lắk 

- QĐ số: 0481/QĐ- 

UBND ngày 17/07/2025 

vv tổ chức lại trên cơ sở 

đổi tên các Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản 

 

Nguyễn Thị 

Thu Duyên 

 

 

1 

 

Nguyễn Chí Thanh 

(hợp đồng) 

   



2 
 

 
   thuộc Sở Tư pháp tỉnh 

Đắk Lắk sau khi hợp 

nhất Sở Tư pháp tỉnh 

Đắk Lắk và Sở Tư pháp 

tỉnh Phú Yên 
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II. Doanh nghiệp hành nghề đấu giá tài sản 

(14 doanh nghiệp đấu giá tài sản: 13 công ty hợp danh và 01 doamh nghiệp tư nhân; 

30 đấu giá viên, trong đó có 11 đấu giá viên hợp đồng) 

 

 

 

STT 

 

 

Tên gọi 

 

 

Địa chỉ trụ sở 

 
Giấy 

đăng ký hoạt động 

 

Giám đốc/Người 

đại diện theo pháp 

luật 

Thành viên 

hợp danh 

không phải 

là Đấu giá 
viên 

 

Thành viên hợp 

danh là Đấu giá 

viên 

 

Đấu giá viên làm 

việc theo HĐLĐ 

 

Bảo hiểm 

TNNN 

 

Ghi chú 

   

 

 

Số 11 Tú 

Xương, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 

0262.3937979 

Fax: 

0262.3959455 

   

 

 

 

 

 

Nguyễn 

Quang Dũng 

- SN: 1985 

 
   

 

 

 

 

1 

Công ty đấu giá 

hợp danh Trung 

Nam 

(Chuyển đổi từ 

Công ty CP DV 

đấu giá Trung 

Nam 

Giấy CNĐKDN: 

6001081820 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

15/10/2010) 

 

 

 

Số: 66.2019.01.0004/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp lần đầu ngày: 

28/6/2019 

Thay đổi lần 02: 21/01/2026 

 

 

Hà Quang Hoà 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 

678/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 

12/10/2012 

  

 

1. Đặng Ngọc Huy 

- SN: 1978 

- CCHN ĐG: 

323/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 07/7/2011 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

2. Nguyễn Văn Hiếu 

- SN: 1978 

- CCHN ĐG: 

322/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 07/7/2011 
- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

3. TrầnVăn Thuận 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 

662/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 24/9/2012 
- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

 

- Từ ngày 

17/7/2023 đến 

ngày 

17/7/2028 

- Tổng phí 

bảo hiểm: 

4.400.000 
đồng/năm 

 

 

 

HĐ thuê 

nhà từ ngày 

01/02/2025 

đến ngày 

01/02/2027 

 
Công ty đấu giá 

 Số:06/TP-ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp lại ngày: 

11/4/2025 

(cấp lần đầu ngày 

25/6/2019, 

đăng ký thay đổi lần 01 

ngày 15/5/2020, lần 02 

  

 

1. Vũ 

Phương 

Duy 

2. Vũ Tiến 

Đạt 

3. Dương 

   

 

- 01 năm kể từ 

ngày 

23/8/2023 đến 

ngày 

23/8/2025 

- Tổng phí 

 

 hợp danh Đak Mê     

 

 

2 

Tây Nguyên 

(Chuyển đổi từ 

Công ty CP DV 

đấu giá Tây 

Nguyên 
Giấy CNĐKDN: 

Tầng 3, số 39 

Trường Chinh, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 
ĐT: 0262.358 

Nguyễn Thị Dung 

- SN: 1982 

- CCHN ĐG: 

1003/TP-ĐG- 

CCHN cấp ngày 
03/10/2014 

1. Vũ Đình Tuệ 

- SN: 1963 

- CCHN ĐG: 

629/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 13/8/2012 

- HĐ thuê 

nhà từ ngày 

20/10/2023 
đến ngày 

20/10/2026 
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 6001435484 do Sở 6666 ngày 23/4/2021, lần 3 ngày 

05/4/2024, lần 4 ngày 

10/5/2024, lần 5 ngày 
11/4/2025) 

 Đinh Anh 

Thuyên 

 bảo hiểm: 

6.000.000 đ 

 

 KH & ĐT cấp ngày     

 03/6/2014)     



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty đấu giá 

hợp danh Đại An 

(Chuyển đổi từ 

Công ty TNHH 

DV BĐS – ĐG 

Đại An 

Giấy CNDKDN: 

6001151098 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

16/3/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 18/8 

Ngô Quyền, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

ĐT: 

0262.3932277 

Fax: 

0262.3750999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:04/TP-ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

15/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Hợi 

- SN: 1983 

- CCHN ĐG: 

938/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 17/6/2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh 

Phương 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 

2025/TP/ĐG- 

CCHN 

cấp ngày: 09/8/2017 

1. Đỗ Thị Hằng 

Nga 

- SN: 1983 

- CCHN ĐG: 

1484/TP/ĐG- 

CCHN 

cấp ngày: 29/6/2016 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 01 năm kể từ 

ngày 

17/7/2025 đến 

ngày 

17/7/2026 

- Tổng phí 

bảo hiểm: 
4.400.000 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ thuê 

nhà từ ngày 

02/01/2024 

đến ngày 

02/01/2030 

2. Nguyễn Xuân 

Hoà 

- SN: 1956 

- CCHN ĐG: 

1577/TP/ĐG- 

CCHN 
cấp ngày: 

25/10/2016 

- HĐLĐ: không xác 
định thời hạn 

3. Đỗ Văn Hảo 

- SN: 1972 

- CCHN ĐG: 

1876/TP/ĐG- 

CCHN 
cấp ngày: 31/5/2019 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

 

 

 

 

4 

Công ty đấu giá 

hợp danh Bảo 

Long 

(Chuyển đổi từ 

Công ty TNHH 

bán đấu giá Bảo 

Long 

Giấy CNĐKDN: 

6001511713 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 
23/10/2015) 

 

Số 99 Phạm 

Ngũ Lão, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

ĐT: 

0262.3878899 

 

 

 

Số:09/TP-ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

28/6/2019 

 

Mai Thanh Châu 

- SN: 1974 

- CCHN ĐG: 

1246/TP/ĐG- 

CCHN 
cấp ngày: 

25/11/2015 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Kiều Hương 

  
 

- 01 năm kể từ 

ngày 

23/8/2023 đến 

ngày 

23/8/2024 

- Tổng phí 

bảo hiểm: 
3.300.000 đ 

 

 

HĐ mượn 

nhà từ ngày 

15/6/2021 

đến ngày 

15/6/2031 
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5 

Công ty đấu giá 

hợp danh Miền 

Trung Tây 

Nguyên 

(Chuyển đổi từ 

Công ty TNHH 

ĐG và DV BĐS 

Miền Trung Tây 

Nguyên 

Giấy CNĐKDN: 

6001544638 do Sở 
KH & ĐT cấp ngày 

19/5/2016) 

 

 

Số 117, tổ dân 

phố 2, phường 

Tân Lập, tỉnh 

Đắk Lắk. 
ĐT: 

0262.3843382 

Fax: 

0262.3843383 

 

 
Số:05/TP-ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

26/4/2019; thay đổi lần 1 

ngày: 

15/01/2021, 

thay đổi lần 2 ngày: 

18/7/2024, 

 

 

Nguyễn Hiếu Lộc 

- SN: 1977 

- CCHN ĐG: 

691/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 

26/10/2012 

 

 

 

 

 

Lê Thị 

Mỹ Linh 

   

 

- 01 năm kể từ 

ngày 

15/4/2024 đến 

ngày 

15/4/2026 

- Tổng phí 

bảo hiểm: 
3.300.000 đ 

 

 

 

HĐ thuê 

nhà từ ngày 

30/6/2024 

đến ngày 

30/6/2026 

 

 

 

6 

Công ty đấu giá 

hợp danh Ban Mê 

(Chuyển đổi từ 

Công ty TNHH 

DV ĐG – BĐS 

Ban Mê 

Giấy CNDKDN: 

6001575812 do Sở 
KH & ĐT cấp ngày 

01/6/2017) 

 

Tầng 2, C22 

Hoàng Văn 

Thái, phường 

Tân An, tỉnh 

Đắk Lắk 

ĐT: 

0262.3900999 

 

Số 07/TP-ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp lần đầu ngày 
28/6/2019, thay đổi lần 2 

ngày: 

10/4/2023, thay đổi lần 3 

ngày 15/5/2023, thay đổi 
lần 4 ngày 22/5/2025 

 

 
Vũ Đình Phúc 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 

944/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày 01/7/2014 

 

 

 

Nguyễn Tấn 

Lực 

   

- 01 năm kể từ 

ngày 

16/7/2025 đến 

ngày 

16/7/2026 

- Tổng phí 

bảo hiểm: 
3.300.000 đ 

 

 

HĐ thuê 

nhà từ ngày 

01/4/2023 

đến ngày 

01/4/2026 
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Công ty đấu giá 

hợp danh Ban Mê 

Xanh 

 

 

Số 09 Ngô Thì 

Nhậm, phường 

Tân An, tỉnh 

Đắk Lắk ĐT: 

02623 688 788 

Số: 

66.2018.01.0002/TP/ĐKHĐ 

do 

Sở Tư pháp 

cấp lần 

đấu ngày: 

24/5/2018 

- ĐK thay đổi lần 6 ngày 

07/11/2025 

 

Trần Văn Huân 

- SN: 1991 

- CCHN ĐG: 

1848/TP/ĐG- 

CCHN 
cấp ngày: 31/5/2017 

 

 

 

Phương 

Văn Tráng 

 
Đỗ Thị Bình 

- SN: 1992 

- CCHN ĐG: 

1926/TP/ĐG- 

CCHN 
cấp ngày: 28/6/2017 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

- 01 năm kể từ 

ngày 

24/6/2025 đến 

ngày 

24/6/2026 

- Tổng phí 

bảo hiểm: 

2.200.000 đ 

 

 

HĐ thuê 

nhà từ ngày 

21/9/2023 
đến ngày 

21/9/2025 
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Công ty đấu giá 

hợp danh Trung 

Nguyên 

(tạm ngừng hoạt 

động từ ngày 

01/7/2025 đến hết 

ngày 30/6/2026) 

Số 168 Võ 

Nguyên Giáp, 

phường Tân Lập, 

tỉnh Đắk Lắk 

(01 căn nhà cấp 

4, diện tích 50 

m2, phía bên trái 

từ cổng chính 
vào) 

 

 
Số: 14/TP-ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp thay đổi ngày 

21/02/2025 

 

 
Lê Quang Trình 

- SN: 1977 

- CCHN ĐG: 

988/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày 27/8/2014 

 

 

 

Hoàng Đình 

Bé 

  
- 01 năm kể từ 

ngày 

27/9/2024 đến 

ngày 

27/9/2025 

- Tổng phí 

bảo hiểm: 

1.760.000 đ 

 

 

HĐ mượn 

nhà từ ngày 

20/01/2025 
đến ngày 

20/01/2028 
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  ĐT: 
0907421919 
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Công ty đấu giá 

hợp danh Trí Việt 

178 Nguyễn Huệ, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Số 02/TP-ĐKHĐ ngày 

23/10/2018 (thay đổi lần 

1 ngày 07/10/2024) 

 

Đoàn Cửu Việt 

 

Phan Thanh 

Tùng 

 ĐGV: Huỳnh Phước 

Cường 

  

ĐGV: Võ Đức Sang 

10 
Công ty đấu giá 

hợp danh Việt Tín 

(Chuyển đổi từ 

Công ty cổ phần 

bán đấu giá tài sản 

Việt Tín - Giấy 

CNDKDN: 

4400953276 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

03/8/2012) 

247 Nguyễn Huệ, 

phường Tuy Hòa, 
tỉnh Đắk Lắk 

Số 03/TP-ĐKHĐ ngày 

26/6/2019 (thay đổi lần 1 

ngày 07/6/20021; lần 2 

ngày 08/7/2021) 

Lê Hồng Duật 

 
ĐGV: Phạm Thị Mỹ 

Liên 
ĐGV: Phan Hùng 

  

11 
Công ty đấu giá 

hợp danh Tín Phát 

76 Nguyễn Huệ, 

phường Tuy Hoà, 

tỉnh Đắk Lắk 

Số 09/TP-ĐKHĐ ngày 

11/9/2019 (thay đổi lần 1 

ngày 07/6/2021; lần 2 

ngày 08/7/2021) 

 

Nguyễn Thị Nhàn 
Trần Thị Kim 

Son 

 
ĐGV: Trịnh Bình 

Tấn 

  

 

12 
Công ty đấu giá 

hợp danh Rồng 

Vàng 

03 Mậu Thân, 

Phường 5, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 02/TP-ĐKHĐ ngày 

23/10/2018 (thay đổi lần 

1 ngày 07/10/2024) 

 

Nguyễn Hương Quê 

 

Lê Ngọc Hiếu 

  

ĐGV: Ngô Thiên 

Phương 

  

 

13 
Công ty đấu giá 

hợp danh Đông 

Hưng 

Số 20 Nguyễn 

Hồng Sơn, khu 

dân cư Nam 

Hùng Vương, 

phường Tuy Hòa, 
tỉnh Đắk Lắk 

Số 05/TP-ĐKHĐ ngày 

02/12/2022 

 

Nguyễn Thị Kim 

Bông 

 

Nguyễn 

Thanh Minh 

  

 

ĐGV: Phạm Lê Kha 
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III. Chi nhánh của doanh nghiệp hành nghề đấu giá tài sản 

(09 Chi nhánh của doanh nghiệp hành nghề đấu giá tài sản tỉnh ngoài, thành lập chi nhánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) 
 

STT Tên gọi 
Giấy đăng ký 

hoạt động 
Địa chỉ trụ sở Trưởng Chi nhánh 

Doanh nghiệp đấu giá tài sản 

thành lập Chi nhánh 

 

 

 

1. 

 

 

Chi nhánh Công ty đấu 

giá hợp danh Gia Lai 

Kon Tum tại tỉnh Đắk 

Lắk 

 

Số:10/TP-ĐKHĐ 

cấp lần đầu ngày 

30/11/2020, cấp 

thay đổi ngày 

26/12/2023, 

22/10/2024 

 

 

G61 Lý Thái Tổ, 

phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk. 
ĐT: 0919140256 

Nguyễn Ngọc Phong 

- CCHN đấu giá số: 

1601/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày 13/12/2016 

- Thẻ ĐGV: 28/ĐGV do Sở Tư 

pháp tỉnh Kon Tum cấp ngày 

11/8/2023 

- Công ty đấu giá hợp danh 

Gia Lai Kon Tum, địa chỉ: 444 

Trần Phú, phường Quang 

Trung, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

- Giám đốc: ông Nguyễn Thái 

Hồng Phát 

 

 

 

2. 

 

 

Chi nhánh Công ty đấu 

giá hợp danh PGL tại 

tỉnh Đắk Lắk 

Số:11/TP-ĐKHĐ 

cấp ngày 

26/10/2021, cấp 

thay đổi ngày 

14/7/2022 và 

29/12/2022 

 

Tầng trệt số 142 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Tân Lập, 

tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0905 171 828 

Nguyễn Mạnh Hùng 

- CCHN đấu giá số: 

1927/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày 28/6/2017 

- Thẻ Đấu giá viên: 212/ĐGV 

do Sở Tư pháp thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 16/3/2021 

- Công ty đấu giá hợp danh 

PGL; địa chỉ: số 10A (Tầng 8) 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Đa Kao, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giám đốc: ông Trần Thanh 

Hải 

 

 

 

3. 

 

Chi nhánh Đắk Lắk 

Công ty đấu giá hợp 

danh Cao Nguyên 

Số:12/TP-ĐKHĐ 

cấp lần đầu ngày 

20/6/2022, cấp 

thay đổi ngày 

18/12/2023, ngày 

09/4/2024 

 

05 Phan Trọng Tuệ, 

phường Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

ĐT: 0837797985 

Đào Anh Dũng 

- CCHN đấu giá số: 

1068/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

31/01/2015; 

- Thẻ Đấu giá viên: 113/ĐGV 

do Sở Tư pháp thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 17/6/2024. 

- Công ty đấu giá hợp danh 

Cao Nguyên; địa chỉ: số 1 

(tầng 1), Đường số 3, Khu phố 

4, phường Hiệp Bình Chánh, 

thành phố Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Giám đốc: Đào Anh Dũng 



9 
 

 

 

4. 

Doanh nghiệp đấu giá tư 

nhân Phúc Tín-Chi nhánh 

Phú Yên 

Số 07/TP-ĐKHĐ ngày 

12/8/2019 

Số 366 Hùng Vương, 

Phường Bình Kiến, tỉnh 

Phú Yên 

Đào Tuấn Linh 
 

 

 

5. 

Chi nhánh Công ty đấu 

giá hợp danh Lạc Việt 

tỉnh Phú Yên 

(Tạm ngừng hoạt động từ 

21/01/2025 đến 
21/01/2026) 

(Tiếp tục tạm ngừng hoạt 
động từ ngày 14/01/2026 

đến 14/01/2027) 

Số 08/TP-ĐKHĐ ngày 

24/7/2020 

 

Lô PG2-1, Phường Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

Đỗ Thị Hồng Hạnh 

- Thẻ Đấu giá viên: 100/ĐGV 

do STP TP Hà Nội cấp ngày 

17/11/2017 

 

 

6. 

Công ty đấu giá hợp danh 

Đông Dương - chi nhánh 

Phú Yên 

Số 

66.2002.02.001/TP-

ĐKHĐ ngày 

05/9/2025 (trước là số 

02/TP-ĐKHĐ ngày 

30/5/2022, thay đổi 

lần 1 ngày 

15/01/2024) 

Số 52 Võ Thị Sáu, 

phường Sông Cầu, tỉnh 

Phú Yên 

Lê Hữu Hà 

- Thẻ Đấu giá viên: 24/ĐGV do 

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cấp 
ngày 18/5/2023 

 

 

7. 

Chi nhánh Phú Yên - 

Công ty đấu giá hợp danh 

Khải Bảo 

Số 

66.2023.02.0003/TP-

ĐKHĐ ngày 

23/12/2025 (cấp lần 

đầu số 01/TP-ĐKHĐ 

ngày 01/6/2023, thay 

đổi lần 1 ngày 

26/3/2025, lần 2 ngày 

23/12/2025)  

 

Số 213 Lê Duẩn, phường 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Phạm Văn Khánh 

- Thẻ Đấu giá viên: 18/ĐGV do 

STP thành phố HCM cấp ngày 
21/5/2018 

 

 

8. 

Chi nhánh Công ty đấu 

giá hợp danh Dầu khí 

Việt Nam tại tỉnh Phú 

Yên 

Số 01/TP-ĐKHĐ ngày 

03/01/2024 

Số 124 Trần Hào, 

phường Bình Kiến, tỉnh 

Phú Yên 

Văn Thiện Mỹ 

- Thẻ Đấu giá viên: 67/ĐGV do 

STP thành phố HCM cấp ngày 
01/8/2019 
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IV. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp hành nghề đấu giá tài sản 

 

STT Tên gọi 
Ngày, tháng, năm 

ghi danh sách 
Địa chỉ trụ sở Trưởng Văn phòng 

Ghi chú 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Văn phòng đại diện của Công ty 

đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn 

Cầu 

 

 

 

 

18/7/2019 

 

 

Số 08 Tú Xương, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

ĐT: 0262 3943777 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Địa chỉ Công ty đấu giá 

hợp danh trực tuyến Toàn 

Cầu: Số 001 Cao ốc Thái 

An 2, Số 1/45 Nguyễn 

Văn Quá, khu phố 5, 

phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12, tp.Hồ 

Chí Minh 
ĐT: 39406853 

 

 

 

2 

 

 

Văn phòng đại diện số 01 Công 

ty đấu giá hợp danh 
Đại An 

 

 

 

13/9/2019 

 

 

Số 02B Nguyễn Tất 

Thành, phường Buôn Ma 

Thuột tỉnh Đắk Lắk 

 

 

Nguyễn Thị Minh 

Phương 

Địa chỉ Công ty đấu giá 

hợp danh Đại An: Số 18/8 

Ngô Quyền, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk. 

ĐT: 0262.3932277 

Fax: 0262.3750999 

 

 

 

3 

 

 

Văn phòng đại diện số 02 Công 

ty đấu giá hợp danh 

Đại An 

 

 

 

13/9/2019 

 

 

Số 22A, Phạm Ngọc 

Thạch, xã Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

 

Nguyễn Xuân Hoà 

Địa chỉ Công ty đấu giá 

hợp danh Đại An: Số 18/8 

Ngô Quyền, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk. 

ĐT: 0262.3932277 

Fax: 0262.3750999 

4 Văn phòng đại diện của Công ty  - Địa chỉ: NHS-20 Nguyễn Cao Kỳ,  
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 đấu giá hợp danh Đại Đô 

(TP.HCM) 

 Nguyễn Hồng Sơn, 

phường Phú Yên, tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Diện tích 140m2 

- ĐT: 0833.740.740- 
0844.740.740 

SN 1992.  

 

 

5 

Văn phòng đại diện của Công ty 

đấu giá hợp danh Bất động sản 

Việt 

 - Địa chỉ: Khu phố Ninh 

Tịnh 1, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Diện tích 50m2 

- ĐT: 0985404179 

 

Nguyễn Thị Loan, 

SN 1979. 

 

 

 

6 

Văn phòng đại diện của Công ty 

đấu giá hợp danh VNA - tỉnh Phú 

Yên 

 - Địa chỉ: 09/245 Lê 

Duẩn, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Diện tích 96,7m2 

- ĐT: 0916819497 

 

Hồ Thị Mỹ Ái Hồng, 

SN: 1976. 

 

 


